
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

    TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH
 

       (Năm 2021 học 4 tháng do nghỉ dịch Covid - 19)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Số quyết toán 

năm 2021

Ước thực hiện 

năm 2022

A Các khoản chi thường xuyên                    1,780                      3,268   

1 Chi lương, phụ cấp theo lương                    1,173                      1,408   

2 Chi các khoản đóng góp BHXH                       193                         240   

3 Chi thu nhập tăng thêm                       109                         760   

4 Chi chuyên môn                         89                         480   

5 Chi công tác phí, đoàn ra                         -                             25   

6 Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, TSCĐ                       109                         190   

7 Chi phí thuê mướn, HĐKV                       102                         150   

8 Chi thông tin tuyên truyền, liên lạc                           5                           15   

9 Mức chi thường xuyên/1 cháu                      5.24                        9.61   

B Chi quỹ khen thưởng, phúc lợi                       289                         750   

C Chi CSVC

1
Mua sắm đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, sửa chữa 

phòng học
                        50                         240   

D Các khoản thu hộ chi hộ                    1,371                      4,546   

1
Thực phẩm phục vụ ăn uống, lễ hội ẩm thực 

cho trẻ
                      860                      2,700   

2 Đồ dùng bán trú                       101                         220   

3 Bảo trì, sửa chữa nhỏ                           9                           55   

4 Ăn sáng, ăn trưa của CBGV                       129                         400   

5
Đồ dùng, thuốc tủ y tế phục vụ chăm sóc sức 

khỏe của trẻ
                        25                           30   

6 Trực trưa, phục vụ trẻ ăn sáng                       147                         520   

7
Giảng dạy, đồ dùng dạy học và phục vụ hoạt 

động ngoại khóa
                        72                         230   

8 Giảng dạy, chăm sóc trẻ các tháng hè                         -                           295   

9 Học liệu, học phẩm cho trẻ                         28                           96   

E Thu nhập bình quân                         -     

1 Mức thu nhập BQ hàng tháng của CBVC                        3.3                          5.8   

2 Mức cao nhất                      12.5                        17.8   

3 Mức thấp nhất                              4.9                          5.7   

  
TP.HCM, ngày ….. tháng        năm 

Hiệu trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

               

ThS. Nguyễn Thị Thu Lương

THÔNG BÁO

Công khai các khoản chi và thu nhập BQ 2021

(Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT)





3,490      


